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Nam Nữ
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Tự tạo 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

1 Kinh tế D310101 231 217 48 169 202 4 11 94.93 13 154 23 12

2 Kế toán D340301 359 253 34 219 227 12 14 94.47 12 175 27 13

3 Quản trị kinh doanh D340101 2056 1136 337 799 1040 50 46 95.95 75 743 162 69

4 Tài chính - Ngân hàng D340201 243 199 61 138 186 6 7 96.48 29 136 17 4

5 Hệ thống thông tin quản lý D340405 211 211 73 138 195 7 9 95.73 7 159 3 26

6 Ngôn ngữ Anh D220201 235 137 11 126 134 1 2 98.54 9 91 32 2

Tổng 3335 2153 564 1589 1984 80 89 95.87 145 1458 264 126

(Đã ký) 

Giới tính Tình trạng việc làm
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(Kèm theo Công văn số 4806 ngày 28 Tháng 09 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Ghi chú: * Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm được tính là: (SL SVTN có việc làm (cột 8) + SL SVTN chưa có việc làm nhưng đang học nâng cao 

(cột 9)/ tổng số SVTN được điều tra (cột 5))*100

Hà Nội, Ngày 29 Tháng 12 năm 2016
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